
STT SBD Họ và tên Ngày sinh

1 3 Phạm Văn Đức 06/06/1995

2 4 Nguyễn Văn Mạnh 20/08/1993

3 7 Phan Huy Hoàng 27/07/1993

4 14 Trần Quốc Khánh 02/09/1996

5 17 Hoàng Duy Đạt 04/04/1989

6 18 Hoàng Anh Dũng 20/10/1995

7 20 Nguyễn Văn Hùng 19/04/1991

8 21 Phạm Công Hạ 06/04/1991

9 22 Lê Văn Hợp 07/09/1991

10 23 Trần Quang Mạnh 20/09/1991

11 35 Đặng Sỹ Tuấn 23/03/1993

12 36 Bùi Công Hương 18/11/1992

13 37 Trịnh Xuân Tuấn 08/06/1991

14 38 Lô Văn Cương 25/09/1995

15 39 Lê Văn Điển 10/12/1994

16 42 Trần Văn Cường 13/03/1997

17 43 Nguyễn Văn Chinh 18/09/1995

18 45 Nguyễn Tất Lộc 24/11/1995

19 48 Nguyễn Doãn Đạt 25/08/1994

20 49 Nguyễn Hữu Tý 10/08/1996

21 50 Hồ Trọng Thư 16/05/1990

22 51 Lê Văn Tuấn 06/08/1998

23 52 Trần Văn Tài 04/04/1998

24 53 Hoàng Hữu Hiếu 05/11/1988

25 57 Phạm Quang Hải 24/02/1995

26 62 Hoàng Văn Triều 28/04/1991

27 63 Hoàng Trường Hải 25/07/1990

28 66 Nguyễn Bảo Tùng 24/02/1994

29 71 Nguyễn Hữu Tuấn 12/06/1994

30 73 Nguyễn Duy Khánh 15/03/1998

31 75 Cao Anh Thại 08/04/1994

32 78 Hà Văn Tú 08/08/1995

33 80 Lê Văn Dương 03/01/1993

34 89 Mai Quốc Giang 07/05/1994

35 91 Lê Văn Quang 10/05/1995

36 98 Nguyễn Đình Đạt 27/10/1994

37 100 Lê Văn Khang 16/08/1996

38 102 Bùi Xuân Trường 09/05/1991

39 104 Thân Quang Thịnh 16/09/1997

40 107 Lăng Văn Đăng 06/01/1994

41 108 Trần Minh Dương 02/10/1996

42 109 Lê Xuân Đức 02/08/1991

43 112 Vi Đức Hùng 08/01/1995
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh

44 115 Phùng Quang Hiếu 06/09/1988

45 116 Phạm Văn Quân 05/08/1997

46 117 Nông Thành Minh 03/06/1993

47 118 Nguyễn Văn Yên 04/05/1992

48 119 Nguyễn Văn Thuận 23/05/1998

49 120 Nguyễn Văn Lưu 12/08/1994

50 126 Nguyễn Phi Kiên 16/07/1998

51 128 Trần Văn Triệu 09/06/1990

52 129 Lê Xuân Hiển 10/11/1996

53 130 Phạm Minh Cường 02/02/1991

54 137 Trần Danh Tiệp 14/09/1988

55 138 Phạm Tùng Lâm 06/09/1989

56 139 Nguyễn Văn Thanh 04/05/1997

57 141 Trần Quốc Tú 21/12/1996

58 142 Nguyễn Quang Thành 28/08/1998

59 145 Bùi Thế Công 10/06/1990

60 147 Nguyễn Chí Thanh 20/03/1995

61 149 Đỗ Đức Anh 24/01/1993

62 152 Trần Công Minh Hiếu 06/05/1996

63 153 Vũ Văn An 16/01/1990

64 154 Võ Xuân Hoàng 20/06/1997

65 156 Lù Văn Tân 03/03/1998

66 158 Hoàng Minh Thành 28/03/1992

67 159 Dịp Quang Minh 07/06/1998

68 160 Nguyễn Văn Thái 15/06/1988

69 163 Mai Đức Anh 04/02/1991

70 164 Vũ Đức Ý 03/09/1992

71 167 Lê Cảnh Duy 15/06/1995

72 168 Nguyễn Văn Trung 19/02/1994

73 170 Phạm Văn Tình 16/04/1994

74 173 Nguyễn Văn Tư 12/07/1990

75 174 Cao Văn Lịch 13/02/1994

76 177 Nguyễn Thanh Liêm 18/09/1990

77 180 Nguyễn Văn Long 28/03/1993

78 181 Trần Ngọc Thanh Thắng 21/05/1991

79 185 Bùi Xuân Hải 13/09/1988

80 187 Vũ Công Hiếu 22/11/1997

81 191 Ngô Việt Hưng 10/06/1995

82 192 Phạm Văn Thành 21/03/1995

83 194 Hà Tiến Hưng 08/04/1991

84 197 Thạch Minh Tú 15/10/1995

85 199 Trịnh Ngọc Hà 26/12/1995

86 200 Khổng Văn Huấn 20/10/1989

87 202 Hoàng Minh Huy 17/06/1998

88 203 Lại Bá Mạnh 21/08/1995

89 204 Nguyễn Quốc Thế 10/06/1990

90 206 Lương Văn Hoài 20/10/1994

91 209 Nguyễn Văn Huy 06/07/1995

92 210 Hoàng Văn Lợi 02/06/1998
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93 211 Nguyễn Mạnh Cường 14/08/1998

94 213 Lảo A Phừ 09/04/1990

95 214 Nguyễn Văn Trường 12/10/1995

96 215 Hà Đức Đạt 06/11/1995

97 218 Lê Phương Đông 27/07/1995

98 219 Trần Ngọc Tuân 28/03/1997

99 221 Phạm Văn Lâm 12/08/1991

100 223 Đinh Văn Tuấn 10/02/1989

101 225 Đồng Thanh Hải 19/07/1997

102 226 Nguyễn Đức Hưng 21/03/1991

103 229 Lý Văn Hiệp 05/10/1992

104 232 Dương Quang Lâm 26/11/1996

105 235 Nguyễn Văn Công 19/05/1998


